
X Ã HÒ A HẬU

X Ã PHÚ PHÚC

X Ã NHÂN THỊNH

X Ã TIẾN THẮNG

X Ã NHÂN MỸ

X Ã AN NINH

X Ã CHÂN LÝ

X Ã X UÂN KHÊ

X Ã NHÂN BÌNH

X Ã BỒ ĐỀ

X Ã BẮC LÝ

X Ã V Ũ BẢ N

X Ã NHÂN NGHĨA

X Ã NGỌC LŨ

X Ã AN NỘI

X Ã ĐẠO  LÝ

X Ã NHÂN CHÍNH

X Ã ĐỨC LÝ

X Ã HƯNG CÔNG

X Ã NHÂN KHANG

X Ã NGUY ÊN LÝ

X Ã BỐI CẦU

X Ã TRUNG
LƯƠNG

X Ã CÔNG LÝ

X Ã CHUY ÊN
NGO ẠI

X Ã ĐỒNG DU

X Ã CHÍNH LÝ

X Ã AN ĐỔ

X Ã MỘC BẮC

X Ã MỘC NAM

X Ã TIÊU ĐỘNG

X Ã AN LÃ O

X Ã BÌNH NGHĨA

X Ã TRÁC V ĂN

X Ã ĐỒN X Á

X Ã LA SƠN

X Ã V ĂN LÝ

X Ã HỢP LÝ

X Ã TRỊNH X Á

X Ã ĐINH X Á

X Ã Y ÊN NAM

X Ã LIÊM TÚC

X Ã LIÊM THUẬN

X Ã LIÊM SƠN

X Ã LIÊM TIẾT

X Ã LIÊM CẦN

X Ã TIÊN NGO ẠI

X Ã TIÊN HẢ I

X Ã TIÊN HIỆP

X Ã LIÊM TUY ỀN

X Ã THANH TÂM

X Ã THANH
NGUY ÊN

X Ã THANH
HƯƠNG

P. LIÊM CHÍNH

X Ã TIÊN TÂN

X Ã LIÊM CHUNG

P. LAM HẠ

X Ã THANH HÀ

X Ã THANH HẢ I

X Ã THANH
PHO NG

P.THANH CHÂU

P. Q UANG
TRUNG

X Ã HO ÀNG TÂ Y

P. LƯƠNG KHÁNH THIỆN

P.TRẦN HƯNG ĐẠO

P. MINH KHAI

X Ã V ĂN X Á

X Ã KIM BÌNH

P. HAI BÀ TRƯNG

X Ã THANH NGHỊ

P.THANH TUY ỀN

X Ã PHÙ  V ÂN

P.CHÂU SƠN

P.LÊ HỒNG
PHO NG

X Ã THANH TÂN

X Ã NHẬT TỰU

X Ã THANH THỦY

X Ã NHẬT TÂN

TT. KIỆN KHÊ

X Ã ĐẠI CƯƠNG

X Ã THANH SƠN

X Ã ĐỒNG HO Á

X Ã THI SƠN

TT.Q UẾ

X Ã NGỌC SƠN

X Ã LÊ HỒ

X Ã LIÊN SƠN

X Ã THỤY  LÔI

X Ã TÂN SƠN

X Ã NGUY ỄN UÝ

X Ã KHẢ  PHO NG

X Ã TƯỢNG LĨNH

T.T. BA SAO

X Ã TRÀNG AN

TT. TÂN THANH

TT. BÌNH MỸ

TT. V ĨNH TRỤ
X Ã TRẦN
HƯNG ĐẠO

X Ã TIÊN SƠN

P. HO ÀNG ĐÔNG

P. TIÊN NỘI

P. ĐỒNG V ĂN

P. Y ÊN BẮC
P. HO À MẠC

P. DUY  HẢ I
P. DUY  MINH

P. BẠCH
THƯỢNG

P. CHÂU GIANG

X Ã LIÊM PHO NG

HUYỆN BÌNH LỤC

TX. DUY TIÊN

HUYỆN KIM BẢNG

HUYỆN LÝ NHÂN

HUYỆN THANH LIÊM

TP. PHỦ LÝ

KCN CHÂ U  SƠN
(Diện tích: 377 ha)

KCN HOÀ MẠC
(Diện tích: 131 ha)

KCN HỖ TRỢ ĐỒNG VĂN III
(Phía Tây CT)
(Diện tích: 300 ha)

KCN THANH LIÊM
(Diện tích: 293 ha)

KCN ĐỒNG VĂN II
(Diện tích: 321 ha)

KCN ĐỒNG VĂN I
(Diện tích: 221 ha)

KCN ĐỒNG VĂN IV
(Diện tích: 300 ha)

KCN HỖ TRỢ ĐỒNG VĂN III (Phía Đông CT)
(Diện tích: 223 ha)

KCN THÁI HÀ
(Diện tích: 200 ha)

KCN ĐỒNG VĂN I (mở rộng)
(Diện tích: 150 ha)

CCN TRU NG LƯƠNG 
(Mở rộng lên 68.71 ha)
(Diện tích: 10.6 ha)

CCN KIM BÌNH
(mởi rông lên 73.46 ha)
(Diện tích: 56.07 ha)

CCN BÌNH LỤC
(Diện tích: 30.6 ha)

CCN THANH HẢI
(Diện tích: 16.5 ha)

CCN NHẬT TÂN
(Diện tích: 10.5 ha)

CCN THI SƠN
(mở rông lên 74.1 ha)
(Diện tích: 49 ha)

CCN NAM CHÂ U  SƠN
(Diện tích: 19 ha)

CCN CẦU  GIÁT
(Diện tích: 17.04 ha)

CCN CHÂ U  GIANG (định hướng sáp  nhập )
(Diện tích: 40 ha)

KCN KIM BẢNG II
(Diện tích: 270 ha) KCN KIM BẢNG I

(Diện tích: 305 ha)

KCN ĐỒNG VĂN V
(Diện tích: 250 ha)

KCN ĐỒNG VĂN VI
(Diện tích: 250 ha)

KCN KIM BẢNG IV
(Diện tích: 300 ha)

KCN THANH BÌNH II
(Diện tích: 300 ha)

KCN THANH BÌNH I
(Diện tích: 690 ha)

KCN BÌNH LỤC
(Diện tích: 300 ha)

KCN Đạo Lý
(Diện tích: 200 ha)

KCN THÁI HÀ III
(Diện tích: 300 ha)

KCN CHÂ U  GIANG I
(Diện tích: 250 ha)

KCN CHÂ U  GIANG II
(Diện tích: 250 ha)

KCN KIM BẢNG III
(Diện tích: 300 ha)

KCN THÁI HÀ II
(Diện tích: 175 ha)

CCN làng nghề NHA XÁ
(Diện tích: 10 ha)

CCN làng nghề TIÊN SƠN
(Diện tích: 10 ha)

CCN THI SƠN I
(Diện tích: 75 ha)

CCN THANH LIÊM I
(Diện tích: 70 ha)

CCN TRU NG LƯƠNG 2
(Diện tích: 50 ha)

CCN ĐỨC LÝ
(Diện tích: 65 ha)

CCN THÁI HÀ
(Diện tích: 75 ha)

CCN TRÁC VĂN
(Diện tích: 57 ha)

CCN YÊN LỆNH
(Diện tích: 69 ha)

CCN ĐỒNG HÓA
(Diện tích: 75 ha)

CCN TIẾN THẮNG
(Diện tích: 25 ha)

CCN LA SƠN
(Diện tích: 70 ha)

CCN THANH LIÊM II
(Diện tích: 75 ha)

CCN LÊ HỒ (định hướng sáp  nhập)
(Diện tích: 75 ha)

kHU  CÔNG NGHỆ CAO
(Diện tích: 663 ha)
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kênh
 BH-

4

mư
ơn
g T
8

Sg.Bùi

Sg
.L
ấp

kênhBH-5

kê
nh
 S
án
g s
ố 3

kê
nh
A3
4

mươngT8

kênhC2

Sg.LongX
uyê

n

kênhCT
6

kênhCT6

kênh KTB

kênhKTB

Sg. Long Xuyên

Sg.LongXuyên

Sg.KinhThủy

Sg. Kinh Thủy

Sg.BiênHòa

Sg
.B
iê
n
Hò
a

Sg. Biên Hòa

Đi Ninh Bình

Đi 
Hò
a B
ình

Đi Ninh Bình

Đi Hưng yên

Đi Nam ĐỊnh

Đi Thái Bình

Đi Hà Nội

Đi
 qu
ốc
 lộ
 10

Đi Ý Yên Nam Định

494C

495B

496B

496B

495B

DT/M1

21C

21C

21C

CT.16

BS
BĐ

BS
BĐ

đư
ờn
g
Li
êm
Ch
ín
h
-T
iê
n
Tâ
n

đư
ờn
gT
ha
nh
Ch
â u

-H
ồn
gP
ho
ng

đường Ho àng Đông-Tiên Ngo ại

Đường
nối2

cao tốc

ĐườngLý ThườngKiệt

đường Thá i Hà

đường Đinh Tiên Ho àng

đư ờng
H oà ng

Vă n
T hụ

đư
ờn
g 
Lê
 C
ôn
g 
Th
an
h

cầu Phù Vân

cầu Sắt

cầu Châu Giang

cầu Liêm  Chính

cầu Ba Da

cầu Khải Phong

cầu Quế

cầu Bông Lạng

cầu Hòa Mạc

cống Điệp Sơn

cầu Đọ Xá

cầu Nhật Tựu

cầu Thái Hà
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Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe Thị
trấn Quế

Bến xe khách
trung tâm
Hà Nam

Bến xe bus
Tượng Lĩnh

Bến xe
Hòa Mạc

Bến xe
Vĩnh Trụ

Ga Đồng Văn

Ga Phủ Lý

Ga Bình Lục

Ga Thịnh Châu

Cảng Yên Lệnh
Nam  (Cụm  cảng
Yên Lệnh Hà Nam )

Cảng Châu Sơn

Cảng Bút Sơn
(bờ Hữu)

Cảng Vissai

Cảng Xuân
Thành

(bờ Hữu)

Cảng xăng dầu

Cảng Thành
Thắng
(bờ Hữu)

Tân cảng
Hà Nam

Trung tâm
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CHÚ DẪN
UBND tỉnh

UBND huyện

UBND xã

Bến xe hiện có

Bến cảng hiện có

Ga đường sắt hiện có

Bến cảng dự kiến

Bến xe dự kiến

Trung tâ m Logistic dự kiến

Cầu

KCN hiện trạng

CCN hiện trạng

KCN quy hoạch

CCN quy hoạch

Khu Công nghệ cao

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện

Ranh giới xã

Đường cao tốc

Đường quốc lộ

Đường tỉnh lộ

Đường đô thị

Đường đê

Đường sắt

Đường bình độ

Hệ thống thủy văn
Đường vành đai 5 Thủ đô
Hà Nội
Đường quốc lộ quy hoạch

Đường tỉnh quy hoạch

Đường đô thị quy hoạch
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